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PHIẾU BÁO CÁO
(Về dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc)

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2017
Chỉ tiêu 1: Hàm lượng các chất trong môi trường nước.

Mã chỉ tiêu: 1308
	Nội dung
	Mã số
	Nước mặt 
	Nước dưới đất
	Ghi chú

	(A)
	(B)
	(1)

	(2)

	(C)

	Tổng số toàn quốc
	00
	x
	x
	

	Tỉnh 1 …
	01
	x
	x
	

	Tỉnh 2 …
	02
	x
	x
	

	….
	xx
	
	
	


Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Mã chỉ tiêu: 1309
	Nội dung
	Mã số
	Chất thải nguy hại
	Chất thải nguy hại đã được xử lý
	Ghi chú

	(A)
	(B)
	(1)

	(2)

	(C)

	Tổng số toàn quốc
	0000
	x
	x
	

	Tỉnh 1
	0100
	x
	x
	

	Trong đó (19 nhóm chất thải):
	
	
	
	

	Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí và than
	0101
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành sản xuất hoá chất vô cơ
	0102
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành sản xuất hoá chất hữu cơ
	0103
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành nhiệt điện và các quá trình nhiệt khác
	0104
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành luyện kim
	0105
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thuỷ tinh
	0106
	x
	x
	

	Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, tạo hình kim loại và các vật liệu khác
	0107
	x
	x
	

	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thuỷ tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in
	0108
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy
	0109
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm
	0110
	x
	x
	

	Chất thải xây dựng và phá dỡ (kể cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm)
	0111
	x
	x
	

	Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải, xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp
	0112
	x
	x
	

	Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này)
	0113
	x
	x
	


	Chất thải từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	0114
	x
	x
	

	Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải
	0115
	x
	x
	

	Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác
	0116
	x
	x
	

	Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant)
	0117
	x
	x
	

	Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ
	0118
	x
	x
	

	Các loại chất thải khác
	0119
	x
	X
	

	Tỉnh 2
	0200
	
	
	

	…..
	
	
	
	


Chỉ tiêu 3: Diện tích đất bị thoái hóa.

Mã chỉ tiêu: 1310
Đơn vị tính: m2

	Nội dung
	Mã số
	Tổng diện tích đất bị thoái hóa
	Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ
	Diện tích đất bị thoái hóa trung bình
	Diện tích đất bị thoái hóa nặng
	Ghi chú

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(3)

	(4)

	(C)

	Tổng số toàn quốc
	0000
	x
	x
	x
	x
	

	Tỉnh 1
	0100
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị suy giảm độ phì
	0101
	x
	x
	x
	x
	

	Xói mòn đất
	0102
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	0103
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị kết von, đá ong hóa
	0104
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị mặn hóa
	0105
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị phèn hóa
	0106
	x
	x
	x
	x
	

	Tỉnh 2 …
	0200
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị suy giảm độ phì
	0201
	x
	x
	x
	x
	

	Xói mòn đất
	0202
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	0203
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị kết von, đá ong hóa
	0204
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị mặn hóa
	0205
	x
	x
	x
	x
	

	Đất bị phèn hóa
	0206
	x
	x
	x
	x
	

	…
	xxyy
	
	
	
	
	


Chỉ tiêu 4: Số người dân tộc thiểu số được tập huấn bảo vệ môi trường.
Mã chỉ tiêu: 1311
Đơn vị tính: Hộ

	Nội dung
	Mã số
	Số hộ dân tộc thiểu số
	Số người dân tộc thiểu số được tập huấn bảo vệ môi trường
	Ghi chú

	(A)
	(B)
	(1)

	(2)

	(C)

	Tổng số toàn quốc
	00
	x
	x
	

	Tỉnh …
	0100
	x
	x
	

	Tỉnh …
	0200
	x
	x
	

	…
	02zz
	x
	x
	

	…
	xxzz
	x
	x
	


 Chỉ tiêu 5: Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước một số sông chính.

Mã chỉ tiêu: 1312
	Nội dung
	Mã số
	Lượng mưa
	Mực nước
	Lưu lượng nước
	Ghi chú

	(A)
	(B)
	(1)

	(2)

	(3)

	(C)

	Tổng số toàn quốc
	00
	x
	x
	x
	

	Tỉnh 1
	01
	x
	x
	x
	

	Sông Đà
	
	x
	x
	x
	

	…
	
	x
	x
	x
	

	Tỉnh 2
	02
	x
	x
	x
	

	…
	
	x
	x
	x
	


Chỉ tiêu 6: Mức thay đổi mực nước biển trung bình.

Mã chỉ tiêu: 1313
Đơn vị tính: cm
	Nội dung
	Mã số
	Mức thay đổi mực nước biển
	Ghi chú

	(A)
	(B)
	(1)

	(C)

	Tổng số toàn tỉnh
	0000
	x
	

	Tỉnh 1
	0100
	
	

	Tổng số phân theo tên trạm
	
	
	

	Trạm …
	0101
	x
	x

	Trạm …
	0102
	x
	x

	….
	
	
	

	Tỉnh 2
	0200
	
	

	Tổng số phân theo tên trạm
	
	
	

	Trạm …
	0201
	x
	x

	Trạm …
	0202
	x
	x

	….
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký)
	Ngày …… tháng …… năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)

	
	

	
	

	
	

	Họ và tên
	
	

	Điện thoại
	
	

	Email
	
	


Ghi chú: Ghi rõ tên các chất nếu có.


� Cột (1) Ghi hàm lượng kim loại nặng trong nước được xem xét chủ yếu thông qua các thông số chính như: As, Pb, As theo tỉnh.


� Cột (2) Ghi hàm lượng kim loại nặng trong nước được xem xét chủ yếu thông qua các thông số chính như: As, Cu, Fe, Mn, Hg, Pb theo tỉnh.


Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo các nhóm chất thải (Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006).


Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [00][yy]:


 [yy] là số tự nhiên tăng theo nội dung của các nhóm chất thải.


� Cột (1) Ghi khối lượng chất thải nguy hại.


� Cột (2) Ghi khối lượng chất thải nguy hại đã được xử lý.


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo tỉnh.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][yy]:


[xx] là số tự nhiên tăng theo nhóm phân tổ tỉnh.


[yy] là số tự nhiên tăng theo nhóm phân tổ tỉnh, loại hình thoái hóa đất


� Cột (1) Ghi tổng diện tích đất bị thoái hóa theo tỉnh.


� Cột (2) Ghi tổng diện tích đất bị thoái hóa nhẹ theo tỉnh.


� Cột (3) Ghi tổng diện tích đất bị thoái hóa trung bình theo tỉnh.


� Cột (4) Ghi tổng diện tích đất bị thoái hóa nặng theo tỉnh.


� Cột (1) Ghi số hộ gia đình dân tộc thiểu số theo tỉnh.


� Cột (2) Ghi số người dân tộc thiểu số được tập huấn bảo vệ môi trường theo tỉnh.


� Cột (1) Ghi lượng mưa: là độ dày tính bằng milimét của lớp nước nổi do mưa tạo nên trên một bề mặt phẳng tại một địa điểm được đo bằng vũ kế và vũ ký. Lượng mưa trong tháng là tổng lượng mưa của các ngày trong tháng tại một địa điểm.


� Cột (2) Ghi mực nước: là độ cao của mặt nước nơi quan sát so với mặt nước biển, được tính theo cen ti mét (cm). Để quan trắc mực nước người ta thường dùng hệ thống cọc, thước và máy tự ghi.


� Cột (3) Ghi lượng nước: là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông trong một đơn vị thời gian, đơn vị tính lưu lượng nước thường là m¬3/s. Lưu lượng trung bình tháng là trị số bình quân của lưu lượng các ngày trong tháng. Dụng cụ đo lưu lượng nước là máy lưu tốc kế, phao trôi hoặc máy chuyên dụng ADCP.


� Cột (A) Ghi nội dung theo tên tỉnh, tên trạm.


� Cột (B) Ghi mã số theo số thứ tự có định dạng [xx][yy]:


[xx] là số tự nhiên tăng theo số lượng của tỉnh.


[yy] là số tự nhiên tăng theo số lượng của trạm


� Cột (1) Ghi mức thay đổi mực nước biển trung bình: là mức chênh lệch của mực nước biển trung bình năm của năm sau so với năm trước hoặc so với trung bình của nhiều năm, được đo bằng centimet (cm).





7

